
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đồng Rì, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

25/02/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG LỘC

2400704251

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

3. Chuẩn bị mặt bằng 4312

4. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

5. Khai thác quặng sắt 0710

6. Bán buôn tổng hợp 4690

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

12. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

13. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Khai thác gỗ 0221

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất than củi

3290(Chính)

17. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

21. Bán buôn đồ uống 4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG LOC IMPORT - EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986 891 566
Email:

Fax:
Website:
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22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( không bao gồm kinh doanh vàng miếng )

4662

23. Bán buôn thực phẩm 4632

24. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

27. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

28. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

29. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

30. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

31. Khai thác và thu gom than non 0520

32. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

33. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
( Trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong 
nông nghiệp )

4669

35. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

36. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

37. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

38. Khai thác và thu gom than cứng 0510

39. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
( Không bao gồm kinh doanh dược phẩm )

4649

40. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

41. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

42. Bán mô tô, xe máy 4541

43. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

44. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

45. Xây dựng công trình công ích 4220

46. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

47. Bốc xếp hàng hóa
( Không bao gồm bốc xếp hàng hóa cảng hàng không )

5224

48. Sản xuất than cốc 1910

49. Xây dựng nhà các loại 4100

50. Phá dỡ 4311

51. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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1.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 

đối với cá 
nhân;địa chỉ trụ sở 

chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 

nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 

Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 VŨ NGỌC 
THAO

Tổ 4, khu 9, 
Phường Hồng Hải, 
Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 47,37 101043257

2 HOÀNG VIỆT 
ANH

Tổ 8, khu 6, 
Phường Hồng Hà, 
Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 42,11 101228609

3 HOÀNG THỊ 
DẬU

Tổ 8, khu 8, 
Phường Yên Hải, 
Thị xã Quảng Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,53 101103393

52. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

53. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

54. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

VŨ NGỌC THAO Nam

16/12/1989 Kinh Việt Nam

101043257
16/08/2010 Công an tỉnh Quảng Ninh

Tổ 4, khu 9, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Tổ 4, khu 9, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt 
Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang
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